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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày         tháng 7 năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo tiếp nhận và đăng tải lên Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(KBCB), cụ thể như sau: 

1. Trạm Y tế Hợp Thịnh (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN 

số 78/CV-TYT ngày 29/6/2026 (giảm 01, tổng 34) ; 

2. Trạm Y tế xã Hoàng Vân (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách 

ĐKHN số 45/TYTHV ngày 29/6/2026 (giảm 03, điều chỉnh 10, tổng 33) ; 

3. Phòng khám đa khoa Tâm Đức, Công ty TNHH Y dược Tâm Đức- Bắc 

Ninh (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 2906/PKĐKTĐTS 

ngày 29/6/2026 (giảm 03, tổng 36) ; 

4. Phòng khám đa khoa CLC Bích Động- Công ty CP Y tế Nham 

Biền (phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 24/PKĐKBĐ ngày 

30/6/2026 (bổ sung 01, điều chỉnh 01, tổng 36) ; 

5. Phòng khám đa khoa An Bình, Công ty CP BVĐK Quốc tế An Bình 

(phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 2906/ĐKHN-AB ngày 

29/6/2026 (điều chỉnh 02, tổng 30) ; 

6. Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Sơn 

Uyên (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 543/DSĐKHN-

BVĐKSU ngày 25/6/2026 (giảm 03, tổng 98) ; 

7. Bệnh viện YHCT Ngọc Thiện, Công ty TNHH Bệnh viện Ngọc Thiện  (xã 

Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 13.26/BVNT ngày 01/7/2026 

(giảm 01, bổ sung 01, tổng 70) ; 

8. Bệnh viện YHCT Tâm Phúc, Công ty Cổ phần Y tế Tâm Phúc (xã Nhã 

Nam, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN số 20/BVTP ngày 30/6/2026 (giảm 02, 

điều chỉnh 02, tổng 86)  
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9. Trạm Y tế xã Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) : Danh sách ĐKHN 

tiếp nhận ngày 29/6/2026 (điều chỉnh 04, tổng 47).  

(Chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ nội dung đăng ký hành nghề do cơ sở KBCB đề nghị Sở Y tế đăng tải. 

- Lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu minh chứng liên quan của cán bộ trong danh 

sách đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các cơ sở KBCB trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
 

 



Hoàng Vân, ngày     tháng 06 năm 2026

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt/Cơ cấu tổ chức: Khám bệnh, Chữa bệnh đa khoa

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 33; Số người hành nghề bổ sung: 0; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 10; Thôi hành nghề: 3

TT Họ tên Số căn cước công dân
Văn bằng, chứng chỉ/ 

năm cấp (3)

Số giấy phép hành nghề, 

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở (6)
Vị trí chuyên môn (7)

Chức danh quản lý 

(8)

Khoa/bộ phận chuyên môn 

(9)
Thời điểm tiếp nhận

Thông tin 

ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)

Ghi chú (12)

1 Nguyễn Khắc Việt Dũng 027085008063

BSYHCT

(2013)

BSCKI YHCT

(2022)

006197/BG-CCHN

 26/05/2017

Khám bệnh , chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu  hàng tuần( trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Bác sĩ  YHCT
Giám đốc trạm Y tế 

Hoàng Vân 
 Khoa khám bênh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

7h-17h T7, CN, 

tại PKĐK Hà Nội 

PHÚ BÌNH  

điều chỉnh nơi 

làm việc 

2
Vũ Thị Hương 

Giang 
024175001302

Bác sỹ đa khoa( 2006)

Chứng chỉ siêu âm tổng 

quát(2009)

Chứng chỉ điện tâm đồ 

(2012)

Số: 0003638/BG -CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh 

đa khoa

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Bác sỹ đa khoa, siêu âm

Phó Giam đốc 

phụ trách phụ trách 

chuyên môn kỹ thuật 

trạm Y tế Hoàng Vân 

Khoa khám bệnh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

3
Nguyễn Thị Thu

 Trang
024188002649

Điều dưỡng trung học

(2010)

Điều dưỡng 

CĐđẳng(2020)

0003610/BG-CCHN

01/04/2025

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

 ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ 

v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng không

Phòng Hành chính- Tài chính- 

Nhân sự-; Phụ trách khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

4 Nguyễn Thị Thủy 024182018377

Cử nhân điều dưỡng 

(2021)

008936/BG-CCHN

08/05/2023

quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng , hộ sinh , kỹ thuật

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

CN điều dưỡng không

Phòng Hành chính- Tài chính- 

Nhân sự-; Phụ trách khám 

bệnh, chữa bệnh(Trạm Y tế 

Hoàng Vân )

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

5 Nguyễn Thị Vân 024180001518 Hộ sinh viên(2001)
Số: 0003565/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT - BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Hộ sinh Không
Khoa khám bênh, chữa bệnh( 

trạmHoàng Vân)

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

2. Đăng ký kinh doanh: số…….... cấp lần thứ……...., ngày………………...nơi cấp…………………... , địa chỉ trụ sở…………………………………………………..

3. Giấy phép hoạt động KBCB: số968/BN-GPHĐ ngày 07/01/2026 địa chỉ hoạt động: Thôn Lạc Yên 1, xẫ Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh ; thời gian hoạt động:24/24 giờ các ngày trong tuần

UBND XÃ HOÀNG VÂN

TRẠM Y TẾ HOÀNG VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /TYTHV

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ HOÀNG VÂN

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: họ tên Nguyễn Khắc Việt Dũng, số căn cước công dân: 027085008063, trình độ BS CKI YHCT, điện thoại 0367677677

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: họ tên Vũ Thị Hương Giang ; số căn cước công dân 024175001302.; CCHN số 0003638/BG -CCHN ngày 01/04/2015  

Phạm vi hành nghề: khám bệnh , chữa bệnh đa khoa  Điện thoại:…..…

5. Thông tin người lập biểu: Họ tên Dương Thị Thắm   Điện thoại:0376.715.536

TRẠM Y TẾ HOÀNG VÂN 

A. DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ

45 29



6 Ngô Thị Mai 024173001064 Điều dưỡng viên(1994)
Số: 0003641/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng Không

Khoa phòng bệnh, an toàn 

thực phẩm; Phụ Trách khám 

bệnh, chữa bệnh( trạmHoàng 

Vân)

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

7 Đào Thị Quỳnh 024188005777
Y sỹ Y học cổ 

truyền(2008)

Số: 0003624/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ Y học cổ truyền Không
Khoa khám bênh, chữa bệnh( 

trạmHoàng Vân)

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

8 Hoàng Thị Hân 024174015199 Y sỹ sản nhi(1997)
Số: 0003568/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2025

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ sản nhi Không
Khoa khám bênh, chữa 

bệnhg

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

9 Trần Thị Hồng 024187013600 Điều dưỡng viên(2009)
Số: 0003569/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn chuyên nghiệp vụ 

các nghạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng Không
Khoa khám bênh, chữa 

bệnhg

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

10
La Thị Thanh

 Khuyên
024180012209 Hộ sinh viên( 2000)

Số: 0005137/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT- BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Hộ sinh Không

Khoa phòng bệnh, an toàn 

thực phẩm; Phụ trách bệnh, 

chữa bệnhg 

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

11 Nguyễn Thị Thu 024180004470 Điều dưỡng viên (2001)
Số: 0003598/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng 

Bộ nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng Không

Khoa phòng bệnh- an toàn 

thực phẩm; Phụ trách khám 

bệnh, chữa bệnhg;

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

12 Trần Xuân Trường 024069001020

Bác sỹ

 đa khoa

 cấp 2002

Số: 0003595/BG-CCHN 

ngày cấp 01/04/2015

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến CN hàng tuần(trực và làm 

thêm ngoài giờ hành chính theo 

quy chế của trạm y tế )

Bác sỹ đa khoa,

Siêu âm
không

Khoa dược 

-thiết bị y tế -

 cận lâm sàng

;Phụ trách khám bệnh

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

ĐIỂM TRẠM TOÀN THẮNG 



13 Vũ Đức Mão 024169014376

BSĐK (2015); 

Chứng chỉ Siêu âm ổ bụng 

(2018) 

006164/BG-CCHN

15/05/2017

Khám bệnh ,

 chữa bệnh

  đa khoa

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Bác Sỹ Đa Khoa,

Siêu âm ổ bụng

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật

Khoa khám bênh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

14 Nguyễn Thị Huệ 024173019739

Bác sỹ đa khoa( 2002)

Chứng chỉ siêu âm sản 

(2009)

Chứng chỉ siêu âm ổ 

bụng(2009)

Số: 005135/BG-CCHN

Ngày cấp: 22/10/2018

Khám bệnh

, chữa bệnh 

đa khoa

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Bác sỹ KCB đa khoa không

Phòng Dân Số-trẻ em- bảo 

trợ xã hội ; Phụ Trách  khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

15 Nguyễn Thị Minh 024192013771
Cử nhân điều dưỡng 

(2021)

 Số 007705/BG-CCHN

 cấp ngày 05/8/2020

Quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số , tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng , hộ sinh 

, kỹ thuật y.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Cử nhân điều dưỡng/ không

Phòng Dân Số

-trẻ em-

 bảo trợ xã hội ; Phụ Trách 

khám bệnh,

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

16 Nguyễn Thị Trang 024190012333 Cử nhân điều dưỡng(2021)
Số: 007695/BG-CCHN

Ngày cấp: 21/03/2023

Quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Cử nhân điều dưỡng Không

Phòng Dân Số-trẻ em, bảo- 

trợ xã hội ; Phụ trách khám 

bệnh, chữa bệnhg

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

17 Nguyễn Thị Nga 024177019242
Y sỹ sản nhi

(1998)

0003623/BG-CCHN

01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ sản nhi không

Phòng Hành chính- Tài chính- 

Nhân sự-; Khoa khám bênh, 

chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

18
Dương Nữ Ngọc

 Nga
024174005935

Y sỹ sản nhi

(1994)

0003561/BG-CCHN

01/04/2015
Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ sản nhi không Khoa khám bênh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

19 Lê Thùy Dương 024184010189

Y sỹ 

y học cổ truyền

 cấp 2006

số: 0003597/BG-CCHN

cấp ngày 01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 bằng Y học

 cổ truyền

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ y học cổ truyền không Khoa khám bênh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

20 Lê Thị Dung 024185003029

Điều dưỡng trung học

(2006)

CNYT công cộng (2015)

007151/BG-CCHN

05/03/2019

quy định tại thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng , hộ sinh , kỹ thuật

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng/

 y tế dự phòng
không

Khoa phòng bệnh, an toàn 

thực phẩm;Phụ Trách khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

ĐIỂM TRẠM ĐỒNG TIẾN



21 Hoàng Văn Bình 024067013486

Bác sỹ 

đa khoa

 cấp 1999

Số: 0003622/BG-CCHN 

ngày cấp 01/04/2015

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến CN hàng tuần(trực và làm 

thêm ngoài giờ hành chính theo 

quy chế của trạm y tế )

Bác sỹ đa khoa
Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật

Khoa khám bênh,

 chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

7h-17h T7, CN, 

tại PKĐK Hà Nội 

PHÚ BÌNH  

22 Tạ Thị Lĩnh 024176008606

y sỹ 

sản nhi

cấp 1998

số: 0003585/BG-CCHN

ngày cấp 01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ sản nhi Không

Phòng Hành chính

- Tài chính-

 Nhân sự-;

 Phụ trách khám bệnh

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

23 Nguyễn Thị Kim 024177015520
Điều dưỡng cao đẳng 

(2025)

Số 0003603/BG-CCHN  

Cấp ngày 01/04/2015

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

 ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ 

v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng không

Khoa khám bênh

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

24 Nguyễn Thị Luận 024185002621 Y sỹ đa khoa( 2007)
0003637/BG-CCHN

Ngày cấp: 01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh 

đa khoa

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ đa khoa Không

Khoa phòng bệnh- an toàn 

thực phẩm; Phụ trách khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không
điều chỉnh nơi 

làm việc 

25
Phạm Thị Thanh

 Tâm
024181014478

Cử nhân 

hộ sinh

 cấp 2025

Số: 008425/BG-CCHN cấp 

ngày 26/04/2022

Tham gia sơ cứu, khám 

bệnh, chữa bệnh một số 

bệnh thông thường theo quy 

định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015

 Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Nữ hộ sinh không

Khoa khám bênh

, chữa bệnh

(Điểm trạm

 Đồng tiến)

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

26 Nguyễn Thị Phượng 024173013832

BSĐK (2005)/siêu âm 

tổng quát

(2010)
Số 0003602/BG-CCHN cấp 

ngày 01/04/2015

Khám bệnh,

 chữa bệnh

 đa khoa

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu  hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Bác sĩ đa khoa, siêu âm

Người chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật

Khoa phòng bệnh- an toàn

 thực phẩm

; Phụ Trách khám bệnh,

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

Không

27 Dương Thùy Dung 024175013274 Y sỹ sản nhi( 1998)
Số 0003599/BG-CCHN cấp 

ngày 01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hệ sản- nhi
không

Khoa phòng bệnh

, an toàn

 thực phẩm

;Phụ Trách khám bệnh,

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

28 Ngô Huy Thức 024076017630

Y sỹ sản nhi

(1990)
Số 0003600/BG-CCHN Cấp 

ngày 01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

sản- nhi
không

Khoa phòng bệnh

- an toàn

 thực phẩm

Phụ Trách khám bệnh,

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

ĐIỂM TRẠM NGỌC SƠN



29 Nguyễn Thị Toản 024179005651

Y học cổ truyền

(2003)
Số 0003601/BG-CCHN cấp 

ngày 01/04/2015

Khám bệnh, 

chữa bệnh

 y học cổ truyền

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y học cổ truyền không

Khoa khám bênh

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

30 Nguyễn Thị Mai 024182005900
Cử nhân điều dưỡng 

(2024)

Số 0003604/BG-CCHN cấp 

ngày 01/04/2015

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV

 ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ nội vụ 

v/v ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Điều dưỡng không
Khoa khám bênh

, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

2356/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không

B. DANH SÁCH THÔI VIỆC

31 Dương Thị Lý 024169015325
Y sỹ sản nhi

(1990)

0003626/BG-CCHN

01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ sản nhi không Khoa khám bênh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

3565/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không Thôi hành nghề

32 Nguyễn Văn Hậu 024064015598

Y học cổ truyền

(2023)

000459/BG- GPHN

01/10/2024
Khám bệnh,

 chữa bệnh

 y học cổ truyền

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

. Y học cổ truyền không Khoa khám bênh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

3565/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không Thôi hành nghề

33 Vũ Thị Thanh Hà 024169014376
Y sỹ sản nhi

(1990)

0003611/BG-CCHN

01/04/2015

Khám bệnh

, chữa bệnh

 hệ sản- nhi

 từ 07h00_17h00 từ thứ Hai 

đến thứ sáu hàng tuần(trực và 

làm thêm ngoài giờ hành chính 

theo quy chế của trạm y tế )

Y sỹ sản nhi không

Khoa phòng bệnh, an toàn 

thực phẩm; Phụ trách khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2026 theo QĐ số 

3565/QĐ-SNV ngày 

30/12/2025 của Sở Nội vụ 

tỉnh Bắc Ninh

không Thôi hành nghề

Lưu: TYT

VT/HC,TC,NS

Nguyễn Khắc Việt Dũng

Trạm y tế Hoàng Vân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.

   Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải);

 


ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 


